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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh  

phục vụ công tác thi đua khen thưởng (đợt 1/2021) 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật tổ chức 

Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến; 

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng Sáng kiến tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Công nhận 54 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh (đợt 1/2021) 

để phục vụ công tác thi đua khen thưởng.  

(Có danh sách gửi kèm theo) 

Điều 2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

tỉnh và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng Sáng kiến tỉnh; 

- Sở Khoa học và Công nghệ (02 bản giấy); 

- Sở Nội vụ; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH, NC; 

- Lưu: VT, KGVX. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Sơn 



Phụ lục 

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN CÓ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CẤP TỈNH  

PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG - ĐỢT 1/2021 

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 
 

STT 
Tác giả/ nhóm tác giả 

sáng kiến 
Chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến 

A SÁNG KIẾN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2020-2021 (50 sáng kiến) 

I Sáng kiến bậc học Mầm non ( 13 sáng kiến) 

1 Bà Phạm Thị Hương 
Giáo viên, Trường Mầm non Hoa Sen, thành 

phố Bắc Giang 

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi ứng phó với biến đổi 

khí hậu 

2 Bà Vi Thị Giang 
Giáo viên, Trường Mầm non Trần Nguyên 

Hãn, thành phố Bắc Giang 

Một số biện pháp kích thích hứng thú sử dụng đồ 

dùng gia đình cho trẻ 4 - 5 tuổi trong hoạt động vui 

chơi 

3 Bà Nguyễn Thị Mây 
Giáo viên, Trường Mầm non thị trấn Nham 

Biền số 2, huyện Yên Dũng 

Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi A3 

trường mầm non thị trấn Nham Biền số 2 nâng cao ý 

thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

4 Bà Vũ Thị Thu Hà 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Yên Mỹ, 

huyện Lạng Giang 

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng công 

tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho 

trẻ mẫu giáo trong Trường Mầm non Yên Mỹ - Lạng 

Giang – Bắc Giang 

5 Bà Ninh Thị Thúy Tưởng 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Đại Lâm, 

huyện Lạng Giang 

Một số biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hóa 

giáo dục góp phần xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 

mức độ 2 

6 Bà Nguyễn Ngọc Quyên 
Giáo viên, Trường Mầm non Chu Điện, 

huyện Lục Nam 
Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức 

hoạt động trải nghiệm cho giáo viên tổ mẫu giáo 4-5 
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STT 
Tác giả/ nhóm tác giả 

sáng kiến 
Chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến 

tuổi 

7 Bà Tạ Thị Doan 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Đồng Tân, 

huyện Hiệp Hòa 

Một số biện pháp phối hợp Nhà trường - Gia đình - Xã 

hội trong chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non 

8 Bà Nguyễn Thị Toàn 
Giáo viên, Trường Mầm non Phúc Hòa, 

huyện Tân Yên 

Một số giải pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao kỹ năng 

phòng dịch Covid -19 

9 Bà Giáp Thị Thúy 
Giáo viên, Trường mầm non Việt Lập, huyện 

Tân Yên 

Một số giải pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi phát triển kỹ 

năng tự phục vụ trong trường mầm non đạt hiệu quả 

10 
Bà Hoàng Thị Bích 

Nguyệt 

Giáo viên, Trường Mầm non Đồng Lạc, 

huyện Yên Thế 

Một số giải pháp thực hiện công tác phòng, chống 

dịch bệnh cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong trường mầm 

non 

11 Bà Phạm Thị Hương Trà 
Giáo viên, Trường Mầm non thị trấn Cầu Gồ, 

huyện Yên Thế 

Một số giải pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi phát triển 

khả năng khám phá khoa học tích cực, hiệu quả 

12 Bà Ngọc Thị Thoa 
Giáo viên, Trường Mầm non Lệ Viễn, huyện 

Sơn  Động 

Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi làm thí 

nghiệm trong hoạt động khám phá khoa học 

13 Bà Lê Thị Nga 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Hồng Giang, 

huyện Lục Ngạn 

Một số biện pháp đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo 

dục trong Trường Mầm non Hồng Giang - Lục Ngạn 

- Bắc Giang 

II Sáng kiến cấp Tiểu học (15 sáng kiến) 

1 Ông Lê Minh Thành 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Đông 

Thành, thành phố Bắc Giang 

Giúp học sinh học tốt kiến thức về phân số và giải 

toán trong môn toán lớp 4 
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STT 
Tác giả/ nhóm tác giả 

sáng kiến 
Chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến 

2 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy 
Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Trần 

Phú, thành phố Bắc Giang 

Một số giải pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh thông 

qua các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo 

3 

 
Bà Phạm Thị Thúy 

Giáo viên, Trường Tiểu học Cảnh Thụy, 

huyện Yên Dũng 

Một số kinh nghiệm xây dựng lớp học thân thiện, học 

sinh tích cực 

4 Bà Nguyễn Thị Diện 
Giáo viên, Trường Tiểu học Cẩm Lý, huyện 

Lục Nam 
Biện pháp rèn kỹ năng phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1 

5 
Bà Nguyễn Thị Thủy 

 

Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Đức 

Thắng số 1, huyện Hiệp Hòa 

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng 

chuyên môn đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Đức 

Thắng số 1 

6 Bà Hà Thị Thanh 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Thanh Vân, 

huyện Hiệp Hòa. 

Một số biện pháp xây dựng đội ngũ tổ trưởng, tổ phó 

chuyên môn ở trường Tiểu học Thanh Vân 

7 Bà Nguyễn Thị Hiền 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Vân Hà, huyện 

Việt Yên 

Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng 

hoạt động thể dục thể thao tại trường Tiểu học Vân 

Hà 

8 Bà Trần Thị Thu Huyền 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Bích Động, 

huyện Việt Yên 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện ở trường tiểu học Bích Động, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang 

9 Bà Hoàng Thúy Nhuệ 
Giáo viên, Trường Tiểu học Liên Sơn, huyện 

Tân Yên 

Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt dưới 

cờ ở trường tiểu học 

10 Bà Nguyễn Thị Nhàn 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học thị trấn Cao 

Thượng, huyện Tân Yên. 
Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 

11 Bà Trương Thúy Ngọc Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Việt Lập, Biện pháp chỉ đạo Tổ 1 thực hiện Chương trình GDPT 
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STT 
Tác giả/ nhóm tác giả 

sáng kiến 
Chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến 

huyện Tân Yên. 2018 hiệu quả 

12 Bà Tạ Thị Kim Tuyến 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Bố Hạ, 

huyện Yên Thế 
Nâng cao hiệu quả của việc học từ vựng Tiếng Anh 

13 Ông Lăng Thế Dân 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Xuân Lương, 

huyện Yên Thế 

Một số biện pháp huy động nguồn lực Xã hội hóa 

giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục trong 

trường học Tiểu học 

14 Ông Lý Văn Tuyên 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động 

Một số biện pháp dạy học theo nhóm phát huy tính 

tích cực chủ động hợp tác của học sinh 

15 Bà Vi Thị Yến 
Giáo viên, Trường Tiểu học Phong Vân, huyện 

Lục Ngạn 

Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Tiếng 

việt cho học sinh lớp 5 

III Sáng kiến cấp Trung học cơ sở  ( 11 Sáng kiến ) 

1 Bà Nguyễn Thị Huê 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Tiên 

Lục, huyện Lạng Giang 

Phát triển năng lực công nghệ cho học sinh thông qua 

hoạt động dạy học môn Công nghệ gắn với trải 

nghiệm 

2 Bà Vũ Thị Kiệm 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở thị trấn Vôi 

số 1, huyện Lạng Giang 

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nhằm tăng cường hứng 

thú cho học sinh học ngoại ngữ trong tình hình thực tế 

3 Bà Phạm Thị Phương 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Thị trấn 

Đồi Ngô số 1, huyện Lục Nam 

Giáo dục đạo đức học sinh thông qua giảng dạy môn 

Giáo dục công dân ở trường Trung học cở sở 



5 

 

 

 

STT 
Tác giả/ nhóm tác giả 

sáng kiến 
Chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến 

4 Bà Đinh Thị Phượng 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở thị trấn Đồi 

Ngô số 1, huyện Lục Nam. 

Dạy học các chủ đề hóa học 9 theo hướng gắn lý thuyết 

với thực tiễn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến 

thức hóa học vào cuộc sống cho học sinh 

5 Ông Cao Xuân Huy 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa 

Toán cho học sinh giỏi môn Vật lý thi học sinh giỏi 

văn hóa cấp tỉnh 

6 Bà Nguyễn Thị Thúy Vân 
Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Lam 

Cốt, huyện  Tân Yên 

Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động trải nghiệm giáo 

dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống nhằm phát triển 

giáo dục toàn diện cho học sinh trường THCS Lam 

Cốt, huyện Tân Yên 

7 Ông Phạm Văn Giang 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Canh 

Nậu, huyện Yên Thế 

Hướng dẫn học sinh giỏi giải bài tập thí nghiệm thực 

hành phần cơ học Trung học cơ sở 

8 Bà Hoàng Thị Ngọc 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Tân Sơn, 

huyện Lục Ngạn 

Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho học sinh dân 

tộc thiểu số tại Trường THCS Tân Sơn 

9 Ông Trần Văn Hải 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Đông 

Lỗ, huyện Hiệp Hòa 

Nâng cao chất lượng bài văn Nghị luận xã hội cho 

học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 

10 Bà Hoàng Thị Thư 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lệ Viễn, 

huyện Sơn Động 

Cách xây dựng, sử dụng tình huống để tạo hứng thú 

nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh 

trong chủ đề 5, 6 môn Giáo dục công dân 9 

11 Bà Nguyễn Thị Vân 
Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở 

Cao Thượng, huyện Tân Yên. 

Quản lý đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và 

kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục phổ thông theo 

hướng khoa học, hiện đại ở trường THCS Cao 

Thượng 
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STT 
Tác giả/ nhóm tác giả 

sáng kiến 
Chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến 

IV Sáng kiến khối Trung học phổ thông (11 sáng kiến) 

1 Ông Hà Mạnh Đạc Giáo viên, Trường THPT Hiệp Hòa số 1 

Tổ chức hoạt động dạy học một số kiến thức về 

nguồn điện xoay chiều theo định hướng giáo dục 

STEM cho học sinh THPT 

2 

Bà Hoàng Lan Anh 

Giáo viên, Trường THPT Chuyên Bắc Giang 
Phát triển tư duy phản biện cho học sinh phổ thông 

qua dạy học Ngữ văn 
Bà Hoàng Thị Khánh 

3 Bà Đặng Thị Thủy Giáo viên,  Trường THPT Yên Dũng số 3 

Tổ chức hoạt động sân khấu hóa tác phẩm văn học 

dân gian nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong giờ 

học và nâng cao chất lượng môn Ngữ văn lớp 10 tại 

Trường  THPT Yên Dũng số 3 

4 Bà Lương Thị Hải Giáo viên, Trường THPT Yên Dũng số 3 

Sử dụng phần mềm Quizizz hỗ trợ dạy học trong 

môn Địa lí cho học sinh Trường THPT Yên Dũng số 

3 

5 Bà Vi Thị Nguyệt Giáo viên, Trường THPT Lục Ngạn số 1 
Sử dụng phương pháp Graph nâng cao hiệu quả dạy 

học sinh học lớp 12 

6 Bà Trần Thị Hương Giáo viên, Trường THPT Tân Yên số 1 

Giải pháp tổ chức hoạt động dạy học chủ đề Cảm ứng, 

môn Sinh học 11 theo hướng phát triển năng lực học 

sinh 

7 Bà Đoàn Thị Yến Giáo viên, Trường PTDTNT Lục Ngạn 

Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong giảng dạy 

phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật – 

Sinh học 11 
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STT 
Tác giả/ nhóm tác giả 

sáng kiến 
Chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến 

8 

Bà Lê Thị Thu Trang 

Giáo viên, Trường THPT Thái Thuận 

Giải pháp tổ chức hoạt động dạy học một số bài 

thuộc chủ đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở 

động vật - Sinh học 11, hình thành năng lực cho học 

sinh, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới Bà Nông Thị Hoan 

9 Bà Ninh Thị Thu Hà Giáo viên, Trường THPT Yên Thế 

Đề xuất một số bài tập vận dụng phương pháp Quy 

hoạch động để nâng cao chất lượng bồi dưỡng học 

sinh giỏi Tin học cấp THPT 

10 
Bà Nguyễn Thị Hiên 

Giáo viên, Trường THPT Chuyên Bắc Giang 

Phương pháp rèn luyện kỹ năng làm bài tập đọc hiểu 

trong bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng 

Trung Bà Trần Thị Hương 

11 
Ông Tiêu Thanh Tuyết Hiệu trưởng, TrườngTHPT Việt Yên số 1 Biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi 

cấp tỉnh ở Trường THPT Việt Yên số 1 

 Bà Nguyễn Thị Phú Phó Hiệu trưởng. TrườngTHPT Việt Yên số 1 

B SÁNG KIẾN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (4 sáng kiến) 

1 

Ông Bùi Thế Sơn Giám đốc, Sở Giao thông Vận tải Xây dựng “Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách 

cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và 

liền kề; các điểm dừng đỗ phục vụ cho phương tiện 

kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định, tuyến 

buýt đón, trả khách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” 
Ông Ngô Minh Định 

Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương 

tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải 

2 

Ông Trần Minh Hà Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích An toàn 

khu II (ATK II), Hiệp Hòa, Bắc Giang Ông Nguyễn Hữu Phương 
Trưởng phòng Quản lý di sản, Sở văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 



8 

 

 

 

STT 
Tác giả/ nhóm tác giả 

sáng kiến 
Chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến 

3 Ông Dương Hồng Cơ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Giải pháp phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể 

thao chủ yếu tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025, 

định hướng đến năm 2030 

4 

Ông Dương Hồng Cơ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tham mưu Kế hoạch tổ chức Lễ khai hội Xuân và 

khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang lần 

thứ I năm 2019 Ông Trần Thanh Cảnh 
Phó Chánh Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
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